	PHÒNG GD&ĐT TP HÒA BÌNH
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II

	TRƯỜNG TH&THCS QUỲNH LÂM
	Năm học 2023-2024

	
	MÔN:  LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ  - LỚP 7

	
	Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)


Họ và tên GV: Bùi Đỗ Thanh – Trường TH&THCS Quỳnh Lâm
	TT
	Chương/chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu

(TL)
	Vận dụng

(TL)
	Vận dụng cao
(TL)
	

	1
	CHÂU PHI 
	– Vị trí địa lí, phạm vi châu Phi

– Đặc điểm tự nhiên

– Đặc điểm dân cư, xã hội

– Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên

– Khái quát về Cộng hoà Nam Phi
	2TN
	
	
	
	5%

	2
	CHÂU MỸ
	– Vị trí địa lí, phạm vi châu Mỹ

– Phát kiến ra châu Mỹ

– Đặc điểm tự nhiên, dân cư, xã hội của các khu vực châu Mỹ (Bắc Mỹ, Trung và Nam Mỹ)

– Phương thức con người khai thác, sử dụng và 
bảo vệ thiên nhiên ở các khu vực châu Mỹ
	4TN
	1TL (a)
	1TL
	1TL(b)
	35%

	Tổng số câu
	8TN
	1TL
	1/2TL
	1/2TL
	10

	Tỉ lệ %
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%

	Tỉ lệ chung
	40%
	20%
	30%
	10%
	100%


	PHÒNG GD&ĐT TP HÒA BÌNH
	BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II

	TRƯỜNG TH&THCS QUỲNH LÂM
	Năm học 2023-2024

	
	MÔN:  LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ - LỚP 7

	
	Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)


	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Phân môn Địa Lí

	1
	CHÂU PHI 
	– Vị trí địa lí, phạm vi châu Phi

– Đặc điểm tự nhiên

– Đặc điểm dân cư, xã hội

– Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên

– Khái quát về Cộng hoà Nam Phi
	Nhận biết

– Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Phi.

Thông hiểu

– Phân tích được một trong những đặc điểm thiên nhiên châu Phi: địa hình; khí hậu; sinh vật; nước; khoáng sản.

– Phân tích được một trong những vấn đề môi trường trong sử dụng thiên nhiên ở châu Phi: vấn đề săn bắn và buôn bán động vật hoang dã, lấy ngà voi, sừng tê giác,...

– Trình bày được một trong những vấn đề nổi cộm về dân cư, xã hội và di sản lịch sử châu Phi: tăng nhanh dân số; vấn đề nạn đói; vấn đề xung đột quân sự,...

Vận dụng

– Trình bày được cách thức người dân châu Phi khai thác thiên nhiên ở các môi trường khác nhau (môi trường nước, sinh vật,...)

Vận dụng cao

– Biết cách sưu tầm tư liệu và trình bày được một số sự kiện lịch sử về Cộng hoà Nam Phi trong mấy thập niên gần đây.
	2TN
	1/2TL


	1/2TL


	

	2


	CHÂU MỸ
	– Vị trí địa lí, phạm vi châu Mỹ

– Phát kiến ra châu Mỹ

– Đặc điểm tự nhiên, dân cư, xã hội của các khu vực châu Mỹ (Bắc Mỹ, Trung và Nam Mỹ)

– Phương thức con người khai thác, sử dụng và 
bảo vệ thiên nhiên ở các khu vực châu Mỹ
	Nhận biết

– Trình bày khái quát về vị trí địa lí, phạm vi châu Mỹ.

– Xác định được trên bản đồ một số trung tâm kinh tế quan trọng ở Bắc Mỹ.

– Trình bày được đặc điểm của rừng nhiệt đới Amazon.

– Trình bày được đặc điểm nguồn gốc dân cư Trung và Nam Mỹ,vấn đề đô thị hoá, văn hoá Mỹ Latinh.

Thông hiểu

– Phân tích được các hệ quả địa lí – lịch sử của việc Christopher Colombus phát kiến ra châu Mỹ (1492 – 1502).

– Trình bày được một trong những đặc điểm của tự nhiên: sự phân hoá của địa hình, khí hậu; sông, hồ; các đới thiên nhiên ở Bắc Mỹ.

– Phân tích được một trong những vấn đề dân cư, xã hội: vấn đề nhập cư và chủng tộc, vấn đề đô thị hoá ở Bắc Mỹ.

– Trình bày được sự phân hoá tự nhiên ở Trung và Nam Mỹ: theo chiều Đông – Tây, theo chiều Bắc – Nam và theo chiều cao (trên dãy núi Andes).

Vận dụng

– Phân tích được phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ.

Vận dụng cao

– Phân tích được vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Trung và Nam Mỹ thông qua trường hợp rừng Amazon.
	6TN
	1/2TL
	
	1/2TL

	Tổng số câu
	
	8 TN
	1TL
	1/2TL
	1/2TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	15
	10
	5

	Tổng hợp chung
	
	40
	20
	30
	10


	PHÒNG GD&ĐT TP HÒA BÌNH                                 TRƯỜNG TH&THCS QUỲNH LÂM


	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
            Năm học 2023-2024
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ - LỚP 7
Ngày kiểm tra:   tháng 3 năm 2024
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

(Đề kiểm tra gồm có 02 trang)


B.PHÂN MÔN ĐỊA LÝ (4,0 điểm)

I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)
Hãy chọn chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng rồi ghi ra tờ giấy kiểm tra:
Câu 1: Độ cao trung bình của địa hình châu Phi là:
A. 450m;


B. 550m;


C. 650m;


D. 750m.
Câu 2: Khí hậu châu Phi phân hoá từ bắc xuống nam chia thành mấy đới:
A. 4;



B. 5;



C. 2;



D. 3.
Câu 3: Châu Mỹ được phát kiến vào năm:
A. 1490;



B. 1491;


C. 1492;


D. 1493.
Câu 4: Năm 2020, dân số châu Phi chiếm bao nhiêu % dân số thế giới:
A. 15%;



B. 16%;


C. 17%;


D. 17%.

Câu 5: Giai đoạn 2015-2020 tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở châu Phi là:
A. 1,54%;


B. 4,54%;;

C. 3,54%;;

D. 2,54%;.
Câu 6: Tỉ lệ dân số đô thị ở Bắc Mỹ năm 2020 là:
A. 71,6%;


B. 82,6%;


C. 93,6%;


D. 89,6%.

Câu 7: Lãnh thổ châu Mỹ chia ra thành mấy bộ phận:
A. 3;



B.4;



C. 5;



D. 6.
Câu 8: Khu vực Bắc Mỹ có mấy trung tâm kinh tế quan trọng:
A. 9;



B.10;


C. 11;


D. 12.
II. TỰ LUẬN (2,0 điểm)
Câu 1:(1,0 điểm) Kể tên các khu vực địa hình ở Bắc Mỹ? Phân tích đặc điểm khu vực địa hình phía Tây.
Câu 2:(1,0 điểm) Tài nguyên đất ở Bắc Mỹ có đặc điểm gì? Trình bày phương thức khai thác bền vững tài nguyên đất ở Bắc Mỹ?
...............................HẾT..............................

	PHÒNG GD&ĐT TP HÒA BÌNH                                   TRƯỜNG TH&THCS QUỲNH LÂM

	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
NĂM HỌC 2022 – 2024
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ – LỚP: 7
 (Hướng dẫn chấm gồm có 02 trang)


PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)

	
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	 (2,0 điểm)
	1
	D
	0,25

	
	2
	A
	0,25

	
	3
	C
	0,25

	
	4
	C
	0,25

	
	5
	D
	0,25

	
	6
	B
	0,25

	
	7
	A
	0,25

	
	8
	B
	0,25


PHẦN II. TỰ LUẬN (1,0 điểm)
	Câu


	Nội dung
	Điểm

	1

(1,0 điểm)
	- Bắc Mỹ có 3 khu vực địa hình: đồi núi ở phía Tây, đồng bằng ở giữa, sơn nguyên ở phía Đông
	0,5

	
	Đặc điểm địa hình phía Tây
	

	
	- Phía Tây là miền núi Cooc-đi-e, cao từ 3000-4000m, dài 9000km.
	0,25

	
	- Gồm nhiều dãy chạy song song theo hướng bắc - nam
	0,25

	2

(1,0 điểm)
	Đặc điểm tài nguyên đất ở Bắc Mỹ
	

	
	- Nhiều đồng bằng rộng lớn, đất đai màu mỡ đã được khai thác
	0,25

	
	- Sử dụng nhiều phân bón hoá học, đất bị bạc màu, thoái hoá
	0,25

	
	Biện pháp khai thác bền vững tài nguyên nước
	

	
	- Phát triển nông nghiệp xanh
	0,25

	
	- Ứng dụng KH-CN trong quá trình sản xuất.
	0,25
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	      ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
            Năm học 2023-2024
      MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ - LỚP 7
          Ngày kiểm tra:   tháng 3 năm 2024
    Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

            (Đề kiểm tra gồm có 02 trang)


B.PHÂN MÔN ĐỊA LÝ (4,0 điểm)

I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)
Hãy chọn chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng rồi ghi ra tờ giấy kiểm tra:
Câu 1: Châu Phi có diện tích đứng thứ mấy trên thế giới:
A. 2;


B. 3;



C. 4;



D.5.
Câu 2: Con sông dài nhất thế giới nằm ở châu Phi có tên là:

A. Nin;


B. Ni-giê;


C. Công gô;

D. Xê-nê-gan.
Câu 3: Người phát kiến ra châu Mỹ là:

A. Van-cô-đờ-ga-ma;





B. Francis Xavier;
C. Cri-xtô-phơ Cô-lôm-bô;




D. Ma-gen-lăng.

Câu 4: Năm 2020, dân số châu Phi là:
A. 1340 triệu người;





B. 1440
triệu người;

C. 1540
triệu người;





D. 1640 triệu người.
Câu 5: Giai đoạn 1990-1995 tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở châu Phi là:

A. 4,62%;

B. 3,62%;;

C. 1,62%;;

D. 2,62%;.
Câu 6: Dân số của siêu đô thị Niu Oóc năm 2020 là:
A. 1,88 triệu người;





B. 18,8 triệu người;


 C. 188 triệu người;





D. 0,18 triệu người.
Câu 7: Châu Mỹ có diện tích lớn thứ mấy thế giới:

A. 3;



B.1;



C. 2;



D. 4.
Câu 8: Khu vực Bắc Mỹ gồm mấy quốc gia:

A. 1;



B.2;



C. 3;



D. 4.
II. TỰ LUẬN (2,0 điểm)
Câu 1:(1,0 điểm) Kể tên các khu vực địa hình ở Bắc Mỹ? Phân tích đặc điểm khu vực địa hình phía Đông.
Câu 2:(1,0 điểm) Tài nguyên nước ở Bắc Mỹ có đặc điểm gì? Trình bày phương thức khai thác bền vững tài nguyên nước ở Bắc Mỹ?
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	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
NĂM HỌC 2023 – 2024
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ – LỚP: 7
 (Hướng dẫn chấm gồm có 02 trang)


PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)

	
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	 (2,0 điểm)
	1
	B
	0,25

	
	2
	A
	0,25

	
	3
	C
	0,25

	
	4
	A
	0,25

	
	5
	D
	0,25

	
	6
	B
	0,25

	
	7
	C
	0,25

	
	8
	B
	0,25


PHẦN II. TỰ LUẬN (2,0 điểm).

	Câu


	Nội dung
	Điểm

	1

(1,0 điểm)
	- Bắc Mỹ có 3 khu vực địa hình: đồi núi ở phía Tây, đồng bằng ở giữa, sơn nguyên ở phía Đông
	0,5

	
	Đặc điểm địa hình phía Đông
	

	
	- Phía Đông gồm sơn nguyên trên bán đảo La-bra-đô và dãy A-pa-lát có hướng đông bắc – tây nam. 
	0,25

	
	- Dãy A-pa-lát cao dần từ bắc xuống Nam
	0,25

	2

(1,0 điểm)
	Đặc điểm tài nguyên nước ở Bắc Mỹ
	

	
	- Phong phú do có nhiều sông và hồ
	0,25

	
	- Bị ô nhiễm do chất thải từ sản xuất, sinh hoạt
	0,25

	
	Biện pháp khai thác bền vững tài nguyên nước
	

	
	- Ban hành quy định xử lí nước thải, Đạo luật nước sạch
	0,25

	
	- Khai thác tổng hợp tài nguyên nước
	0,25


ĐỀ CHẴN





ĐỀ CHẴN





ĐỀ LẺ





ĐỀ LẺ








